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         THEME 7: Animals 

Part 1: Vocabulary.  

 Copy the words – each word 3 lines. 

 

1. mouse         2. frog  3. horse  4. chicken      5. sheep 

6. monkey  7. Spider 8. Snake 9. lizard       10. bear  

11. parrot  12. zebra 13. giraffe    

 

Part 2: Practice 

1. Write. 

  
 

 
 

1 s h i f 

   fish   

2 r r o t p a  

               

3 n i l o 

               

4 a b r z e 

               

5 o a g t 

               

 

2. Circle the odd-one-out. Write. 

 

1   elephant   

 

2                     

 

3                     

 

4                     

 

3. Look and write.  Like   or   don’t like . 

 1  I like tigers.                                     2       I                     eggs. 

 3  I                     snakes.                     4    I                     parrots. 

 5  I                     goats.                       6    I                     lions 



4. Circle the correct sentences. 

1 

 

I’m tall. / 

I’m little. 

2 

 

They’re big. / 

He’s big. 

3 

 

It’s tall. / 

It’s big. 

4 

 

She’s little. / 

She’s tall. 

 

5.   How many…… are there? Look and write. 

 

 

 

Ghi chú: Học sinh nộp lại bài cho giáo viên Tiếng Anh sau khi đi học lại. 

Nếu phụ huyng có thắc mắc, vui long liên hệ trực tiếp với giáo viên tiếng anh của lớp. 

Ms Hải : 0979 103 626 
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